Developing an assessment toolkit for evaluating the listening comprehension and spoken language abilities of children aged 12 to 36 months
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ABSTRACT
In the early years of life, children undergo a strong process of language formation and development in family and classroom environments. Especially, the period from birth to 6 years old can be considered the golden time for language development for children, as this is the time when they learn to speak through interactions with others in certain environments. It can be said that the formation and development of language for children at this age is an extremely important and necessary task for the normal development of children's language in the future. Through the review of documents and the practical issue of language development for children from 12 to 36 months old, we find that preschool education in Vietnam currently needs a set of tools to assess the language proficiency of children from 12 to 36 months old. This need arises not only from the parents, preschool teachers who are taking care of children at preschool education institutions but also from the lecturers and students who are teaching and studying in the field of Preschool Education at pedagogical schools. The following article is the result of research on developing a set of tools to assess the listening comprehension and speaking ability of children aged 12 to 36 months (Product of the Ministry-level scientific research project code B2023.CM2.01).
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TÓM TẮT
Trong những năm đầu đời, trẻ em trải qua quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ mạnh mẽ trong môi trường gia đình và lớp học. Đặc biệt, giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tuổi có thể nói là thời điểm vàng để phát triển ngôn ngữ cho trẻ bởi đây là khoảng thời gian trẻ học nói thông qua các tiếp xúc với người khác trong những môi trường nhất định. Có thể nói rằng việc hình thành và phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở lứa tuổi này là một công việc tối quan trọng và cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ bình thường của trẻ sau này. Qua khảo sát tài liệu và thực tế vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi, chúng tôi thấy rằng giáo dục mầm non ở Việt Nam hiện nay rất cần có một bộ công cụ đánh giá năng lực ngôn ngữ của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi. Nhu cầu này không chỉ xuất phát từ cha mẹ trẻ, các giáo viên mầm non đang chăm sóc trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non mà còn là nhu cầu, mong muốn của giảng viên, sinh viên đang giảng dạy  học tập chuyên ngành Giáo dục Mầm non tại các trường sư phạm. Bài viết dưới đây là kết quả nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và năng lực sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi (Sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ mã số B2023.CM2.01).

Từ khóa: Bộ công cụ, đánh giá, năng lực nghe hiểu lời nói, năng lực sử dụng lời nói, trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi.
1. MỞ ĐẦU
Ngôn ngữ có thể được coi là phương tiện quan trọng giúp trẻ tư duy và lĩnh hội nền văn hóa dân tộc, biểu đạt suy nghĩ, ý kiến, tư tưởng tình cảm của bản thân với cha mẹ, bạn bè, cô giáo và những người lớn xung quanh trẻ.1 Để giúp trẻ độ tuổi từ 12 – 36 tháng tuổi lĩnh hội và phát triển ngôn ngữ một cách trọn vẹn, hiệu quả, giáo viên mầm non phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ để nhận biết được trẻ có phát triển bình thường về ngôn ngữ hay không, có khả năng nghe hiểu lời nói của mọi người cũng như diễn đạt những suy nghĩ, ý kiến và mong muốn của bản thân bằng lời nói cho người khác hiểu hay không. Từ đó, giáo viên có thể đưa ra các biện pháp tác động phù hợp với từng cá nhân trẻ nhằm giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách đầy đủ, trọn vẹn, đúng như sự phát triển mà lứa tuổi của trẻ phải đạt được. Kết quả đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ là cơ sở cần thiết để người giáo viên mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ, theo dõi sát sao quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ ở từng giai đoạn. Mặt khác, kết quả này còn là thông tin cần thiết để thông báo cho cha mẹ trẻ về khả năng nghe hiểu và sử dụng lời nói của trẻ trong các hoạt động diễn ra trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở trường mầm non.2
2. NỘI DUNG
2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng được bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và năng lực sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến việc xây dựng bộ công cụ. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và năng lực sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi. Thực nghiệm bộ công cụ đã xây dựng trên đối tượng trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi tuổi và phân tích kết quả thực nghiệm. Hiệu chỉnh hoàn thiện bộ công cụ, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ. 

2.3. Quy trình xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực ngôn ngữ của trẻ 12 – 36 tháng

Để xây dựng và định chuẩn bộ công cụ, chúng tôi đã tiến hành xây dựng các hạng mục kiểm tra theo đúng quy trình các bước xây dựng một trắc nghiệm đánh giá, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng trắc nghiệm.2
Bước 1. Xác định mục đích đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và năng lực sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng.
Bước 2. Xác định các năng lực nghe hiểu lời nói và năng lực sử dụng lời nói cần đo ở trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi (xác định các chỉ số cần đo). 
Bước 3. Xây dựng ma trận bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và năng lực sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi.
Bước 4. Xây dựng các hạng mục kiểm tra. 

Bước 5. Xin ý kiến chuyên gia về dự thảo bộ công cụ

Bước 6. Kiểm tra bộ công cụ dự thảo trên trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi. Rà soát, chỉnh sửa bộ công cụ sau ý kiến chuyên gia và 3 lần test thử trên đối tượng trẻ.

Bước 7. Test thử nghiệm bộ công cụ trên đối tượng trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi.

Bước 8. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện bộ công cụ sau thực nghiệm.
Bước 9. Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ.

2.4. Nội dung bộ công cụ đánh giá năng lực ngôn ngữ của trẻ 12 – 36 tháng
Nội dung gồm 24 mục kiểm tra khả năng nghe hiểu lời nói và 24 mục kiểm tra khả năng sử dụng lời nói của trẻ. Cụ thể như sau: 

Bảng 1. Nội dung các mục kiểm tra năng lực nghe hiểu lời nói của trẻ.
	Tuổi
	Nội dung kiểm tra

	Trẻ 12 – 15 tháng
	Hiểu câu cầu khiến có 1 yêu cầu

	
	Hiểu từ chỉ tên gọi đồ vật trong sinh hoạt, hiểu câu hỏi “đâu?”

	
	Hiểu từ chỉ bộ phận trên cơ thể, hiểu câu hỏi “đâu?”

	Trẻ 16 – 18 tháng
	Hiểu từ chỉ động vật

	
	Hiểu từ chỉ hành động, hiểu yêu cầu đơn giản

	
	Hiểu từ chỉ đồ vật, hiểu yêu cầu đơn giản

	Trẻ 19 – 21 tháng
	Hiểu từ chỉ kích thước: to – nhỏ

	
	Hiểu từ phủ định

	
	Hiểu cụm từ chỉ công dụng của đồ vật, hiểu câu hỏi “...nào?” (xác định đồ vật)

	Trẻ 22 – 24 tháng
	Hiểu câu cầu khiến có hai yêu cầu

	
	Hiểu từ chỉ hành động

	
	Hiểu câu nghi vấn

	Trẻ 25 – 27 tháng
	Hiểu từ chỉ tên gọi của các bộ phận trên cơ thể

	
	Hiểu câu cầu khiến có các cụm từ chỉ vị trí “phía trên”, “phía bên trong”, “phía bên ngoài”

	
	Hiểu từ chỉ bộ phận của đồ vật/con vật

	Trẻ 28 – 30 tháng
	Hiểu từ nối (từ liên kết) giữa các động từ biểu thị các hành động xảy ra cùng lúc: vừa...vừa...

	
	Hiểu câu cầu khiến có ba yêu cầu

	
	Hiểu từ chỉ thời gian “ngày”, “đêm”

	Trẻ 31 – 33 tháng
	Hiểu câu nghi vấn có từ phủ định (dạng câu hỏi lựa chọn)

	
	Hiểu câu nghi vấn có phụ từ và động từ chỉ hành động diễn ra ở hiện tại

	
	Hiểu từ chỉ độ dài/ngắn và kiểu câu hỏi so sánh

	Trẻ 34 – 36 tháng
	Hiểu từ chỉ sự so sánh (giống nhau, khác nhau) và kiểu câu hỏi loại trừ (hoặc kiểu câu cầu khiến lựa chọn)

	
	Hiểu từ có nghĩa khái quát

	
	Hiểu từ/cụm từ chỉ chức năng của các bộ phận trên khuôn mặt


Bảng 2. Nội dung các mục kiểm tra năng lực sử dụng lời nói của trẻ.
	Tuổi
	Nội dung kiểm tra

	Trẻ 12 – 15 tháng
	Bắt chước âm thanh ngôn ngữ đơn giản (ba ba, ma ma, cha cha)

	
	Sử dụng từ đơn có cấu tạo âm tiết đơn giản chỉ sự vật, hành động gần gũi (bà, bé, gà, chó...)

	
	Sử dụng câu một từ để nêu nhu cầu, mong muốn của bản thân

	Trẻ 16 – 18 tháng
	Bắt chước âm thanh ngôn ngữ khác nhau (meo meo, bim bim, măm măm...)

	
	Sử dụng từ chỉ sự vật, hành động gần gũi

	
	Sử dụng câu có một hoặc hai từ để nêu nhu cầu, mong muốn của bản thân

	Trẻ 19 – 21 tháng
	Nhắc lại theo người lớn các từ có chứa các âm a, o, c, ch

	
	Sử dụng từ chỉ sự vật, hành động quen thuộc, gần gũi

	
	Sử dụng câu có 2 – 3 từ

	Trẻ 22 – 24 tháng
	Nhắc lại theo người lớn các từ có chứa các âm n, l, đ, e

	
	Sử dụng từ chỉ chủ thể của hành động

	
	Sử dụng câu cầu khiến

	Trẻ 25 – 27 tháng
	Nhắc lại theo người lớn các từ có chứa các âm: g, t, ưa, nh

	
	Sử dụng từ nhiều/ít, to/nhỏ (bé)

	
	Sử dụng dạng câu hỏi đơn giản

	Trẻ 28 – 30 tháng
	Nhắc lại theo người lớn các từ có chứa các âm: v, ph, ng, uô

	
	Sử dụng từ xưng hô

	
	Sử dụng câu hỏi Làm gì? Để làm gì? Tại sao? Ở đâu?

	Trẻ 31 – 33 tháng
	Nhắc lại theo người lớn các từ có chứa các âm: th, oa, uâ

	
	Sử dụng cụm từ chỉ chức năng/công dụng của đồ dùng

	
	Sử dụng câu có từ/cụm từ biểu thị sự việc đã xảy ra

	Trẻ 34 – 36 tháng
	Nhắc lại theo người lớn các từ có chứa các âm: iê, kh, ươ

	
	Sử dụng câu ghép đẳng lập

	
	Sử dụng trạng từ chỉ thời gian “lúc...”, “khi...”


2.5. Kết quả nghiên cứu
2.5.1. Độ tin cậy của bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói
Để kiểm định độ tin cậy của bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi, chúng tôi sử dụng mô hình tương quan Alpha của Cronbach’s (Cronbach’s Coeficient Alpha). Theo các chuyên gia, độ tin cậy được xem là phù hợp khi hệ số Cronbach's Alpha đạt từ 0,6 trở lên.3
Kết quả phân tích (bảng 3) cho thấy, hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của các thang đo dao động trong khoảng từ 0.711 đến 0.904. Theo lý thuyết về độ tin cậy, những hệ số alpha này đủ cao, đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy của một bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi.
Bảng 3. Độ tin cậy của công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói.
	TT
	Các thang đo
	Cỡ mẫu
	Cronbach's Alpha

	1
	12-15 tháng
	30
	0.874

	2
	16-18 tháng
	30
	0.867

	3
	19-21 tháng
	39
	0.838

	4
	22-24 tháng
	33
	0.817

	5
	25-27 tháng
	50
	0.739

	6
	28-30 tháng
	39
	0.818

	7
	31-33 tháng
	40
	0.882

	8
	34-36 tháng
	42
	0.853


Để kiểm tra độ tin cậy của từng chỉ số của bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi, chúng tôi đánh giá độ tin cậy của từng chỉ số bằng cách tính hệ số tương quan giữa điểm số của từng chỉ số với điểm số của các chỉ số còn lại của toàn phép đo, những chỉ số nào có hệ số tương quan từ 0.20 trở xuống được coi là những item có độ tin cậy thấp, cần điều chỉnh hoặc loại bỏ, những chỉ số nào có hệ số tương quan từ 0.30 trở lên được coi là có độ tin cậy bảo đảm. Kết quả phân tích được trình bày trong bảng 4 cho thấy, tất cả các item của mỗi thang đo thuộc bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi đều có hệ số tương quan lớn hơn 0.35 trở lên, nghĩa là độ tin cậy của từng item phù hợp.
Bảng 4. Độ tin cậy của từng item của bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói.
	Các item
	Scale Mean if Item Deleted
	 Scale Variance if Item Deleted
	Corrected Item-Total Correlation
	 Cronbach’s Alpha if Item Deleted

	Thang đo 12-15 tháng

	NH.1215.01
	3.3333
	3.885
	.460
	.885

	NH.1215.02
	3.6333
	2.861
	.789
	.832

	NH.1215.03
	3.5333
	2.947
	.816
	.828

	SD.1215.01
	3.5333
	3.016
	.762
	.837

	SD.1215.02
	3.6333
	3.206
	.549
	.877

	SD.1215.03
	3.6667
	2.920
	.729
	.844

	Thang đo 16-18 tháng

	NH.1618.01
	3.67
	3.057
	.608
	.854

	NH.1618.02
	3.70
	2.838
	.729
	.834

	NH.1618.03
	3.80
	2.648
	.726
	.832

	SD.1618.01
	3.73
	3.030
	.506
	.870

	SD.1618.02
	3.80
	2.579
	.783
	.821

	SD.1618.03
	3.97
	2.585
	.662
	.847

	Thang đo 19-21 tháng

	NH.1921.01
	2.26
	3.722
	.381
	.855

	NH.1921.02
	2.41
	3.090
	.733
	.786

	NH.1921.03
	2.56
	3.410
	.560
	.822

	SD.1921.01
	2.23
	3.445
	.569
	.820

	SD.1921.02
	2.56
	3.094
	.773
	.778

	SD.1921.03
	2.59
	3.248
	.683
	.798

	Thang đo 22-24 tháng

	NH.2224.01
	3.8182
	2.403
	.653
	.783

	NH.2224.02
	3.8182
	2.653
	.358
	.827

	NH.2224.03
	4.0000
	2.000
	.684
	.763

	SD.2224.01
	3.9394
	2.184
	.590
	.786

	SD.2224.02
	4.0303
	1.968
	.683
	.764

	SD.2224.03
	4.0303
	2.093
	.569
	.793

	Thang đo 25-27 tháng

	NH.2527.01
	4.0200
	1.449
	.560
	.677

	NH.2527.02
	3.9000
	1.602
	.544
	.682

	NH.2527.03
	3.8000
	1.755
	.630
	.678

	SD.2527.01
	3.7400
	2.115
	.371
	.743

	SD.2527.02
	3.9200
	1.544
	.577
	.671

	SD.2527.03
	4.2200
	1.563
	.372
	.752

	Thang đo 28-30 tháng

	NH.2830.01
	3.2821
	2.787
	.557
	.795

	NH.2830.02
	3.2564
	2.617
	.719
	.759

	NH.2830.03
	3.5641
	2.621
	.596
	.787

	SD.2830.01
	3.2564
	2.880
	.511
	.804

	SD.2830.02
	3.5128
	2.572
	.624
	.780

	SD.2830.03
	3.1282
	3.115
	.513
	.805

	Thang đo 31-33 tháng

	NH.3133.01
	4.3000
	2.010
	.643
	.872

	NH.3133.02
	4.1750
	2.353
	.597
	.878

	NH.3133.03
	4.2750
	2.102
	.594
	.879

	SD.3133.01
	4.2250
	2.076
	.750
	.853

	SD.3133.02
	4.2250
	2.076
	.750
	.853

	SD.3133.03
	4.3000
	1.805
	.867
	.829

	Thang đo 34-36 tháng

	NH.3436.01
	3.6667
	2.959
	.648
	.827

	NH.3436.02
	3.6905
	2.804
	.742
	.809

	NH.3436.03
	3.6667
	3.252
	.436
	.865

	SD.3436.01
	3.6667
	2.862
	.724
	.813

	SD.3436.02
	3.6667
	2.813
	.763
	.805

	SD.3436.03
	3.6667
	3.106
	.539
	.847


Như vậy, từ kết quả phân tích nêu trên cho thấy, các thang đo đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi có tin cậy khá tốt (hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của các thang đo từ 0.71 đến 0.90); độ tin cậy của từng item trong mỗi thang đo đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi phù hợp (hệ số tương quan lớn hơn 0.35).

2.5.2. Độ giá trị của bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói
Để kiểm định độ giá trị bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích yếu tố nhằm kiểm tra tính tương đồng giữa cấu trúc của phép đo và cấu trúc đặc tính cần đo. Điều kiện để sử dụng phương pháp phân tích yếu tố là: 1) Hệ số phép thử KMO phải lớn hơn 60; 2) Phép thử Bartlett phải ở mức ý nghĩa; 3) Ma trận tương quan điểm của phép đo phải có một số đáng kể các tương quan lớn hơn 0.30.

Kết quả tính toán hệ số của phép đo KMO của các thang đo dao động trong khoảng từ 0.768 đến 0.834, phép thử Bartlett ở mức có ý nghĩa (sig <0.0001), ma trận tương quan điểm của các chỉ số có một số lượng đáng kể các tương quan lớn hơn 0.30. Do đó, dữ liệu nêu trên thích hợp cho việc dùng phương pháp phân tích yếu tố để đánh giá độ giá trị của các item.

Kết quả tính toán hệ số chứa yếu tố (bảng 5) cho thấy, tất cả các thang đo của bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi đều có hệ số chứa từ 0.50 trở lên trên duy nhất một yếu tố. Như vậy, bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi có độ giá trị tốt.

Bảng 5. Độ giá trị bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói.
	Các item
	Yếu tố
	
	Các item
	Yếu tố

	Thang đo 12-15 tháng
	
	Thang đo 16-18 tháng

	NH.1215.01
	.578
	
	NH.1618.01
	.738

	NH.1215.02
	.865
	
	NH.1618.02
	.834

	NH.1215.03
	.890
	
	NH.1618.03
	.813

	SD.1215.01
	.850
	
	SD.1618.01
	.627

	SD.1215.02
	.670
	
	SD.1618.02
	.878

	SD.1215.03
	.833
	
	SD.1618.03
	.769

	Thang đo 19-21 tháng
	
	Thang đo 22-24 tháng

	NH.1921.01
	.505
	
	NH.2224.01
	.783

	NH.1921.02
	.846
	
	NH.2224.02
	.488

	NH.1921.03
	.689
	
	NH.2224.03
	.806

	SD.1921.01
	.705
	
	SD.2224.01
	.748

	SD.1921.02
	.872
	
	SD.2224.02
	.798

	SD.1921.03
	.823
	
	SD.2224.03
	.712

	Thang đo 25-27 tháng
	
	Thang đo 28-30 tháng

	NH.2527.01
	.699
	
	NH.2830.01
	.710

	NH.2527.02
	.725
	
	NH.2830.02
	.835

	NH.2527.03
	.814
	
	NH.2830.03
	.731

	SD.2527.01
	.571
	
	SD.2830.01
	.655

	SD.2527.02
	.777
	
	SD.2830.02
	.758

	SD.2527.03
	.505
	
	SD.2830.03
	.661

	Thang đo 31-33 tháng
	
	Thang đo 34-36 tháng

	NH.3133.01
	.749
	
	NH.3436.01
	.780

	NH.3133.02
	.725
	
	NH.3436.02
	.851

	NH.3133.03
	.706
	
	NH.3436.03
	.557

	SD.3133.01
	.830
	
	SD.3436.01
	.845

	SD.3133.02
	.850
	
	SD.3436.02
	.850

	SD.3133.03
	.920
	
	SD.3436.03
	.661


Độ giá trị bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi còn được kiểm tra qua việc tính hệ số tương quan của các phép đo với nhau.

Kết quả phân tích tương quan điểm (bảng 6) cho thấy, các item trong mỗi thang đo có tương quan với nhau (r> 0.5), bảo đảm công cụ có độ giá trị tốt.

Bảng 6. Ma trận tương quan của các phép đo bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói. 
	Thang đo 12-15 tháng
	
	Thang đo 16-18 tháng

	
	NH.1215
	SD.1215
	
	
	NH.1618
	SD.1618

	NH.1215
	1
	
	
	NH.1618
	1
	

	SD.1215
	.803**
	1
	
	SD.1618
	.834**
	1

	Thang đo 19-21 tháng
	
	Thang đo 22-24 tháng

	
	NH.1921
	NH.1921
	
	
	NH.2224
	SD.2224

	NH.1921
	1
	
	
	NH.2224
	1
	

	SD.1921
	.719**
	1
	
	SD.2224
	.791**
	1

	Thang đo 25-27 tháng
	
	Thang đo 28-30 tháng

	
	NH.2527
	TSD.2527
	
	
	NH.2830
	TSD.2830

	NH.2527
	1
	
	
	NH.2830
	1
	

	SD.2527
	.696**
	1
	
	SD.2830
	763**
	1

	Thang đo 31-33 tháng
	
	Thang đo 34-36 tháng

	
	TNH.3133
	TSD.3133
	
	
	NH.3436
	SD.3436

	NH.3133
	1
	
	
	NH.3436
	1
	

	SD.3133
	.849**
	1
	
	SD.3436
	.820**
	1


3. KẾT LUẬN
Đề tài đã xây dựng được bộ công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi có độ tin cậy cao và độ giá trị tốt. Các mục trong công cụ đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và sử dụng lời nói của trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi được xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện bám sát nội hàm khái niệm năng lực ngôn ngữ và đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ độ tuổi này, đồng thời tham khảo ý kiến đóng góp của các chuyên gia ngôn ngữ. Tuy nhiên, việc đánh giá năng lực nghe hiểu lời nói và năng lực sử dụng lời nói trẻ nhà trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi thông qua sử dụng bộ công cụ chỉ là một trong các phương pháp nghiên cứu. Do đó, giáo viên mầm non, cha mẹ trẻ cần hết sức thận trọng khi sử dụng kết quả đánh giá từ bộ công cụ để nhận định sự phát triển của trẻ, cần tránh trường hợp quá xem nhẹ hoặc cường điệu hóa kết quả kiểm tra thu được. Mặt khác, để nhận định về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, ngoài việc dựa vào kết quả kiểm tra trực tiếp trên trẻ, người nghiên cứu cần phải tham khảo những thông tin thu được về trẻ có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
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